
TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách/ Đặc tính kỹ thuật Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo TT14
ĐVT  Số lượng 

1
 Test chẩn đoán nhanh 

HBsAg 

Quick Test HBsAg 

(Strip 4.0)

Phát hiện định tính kháng nguyên virus 

viêm gan B.
50 test/hộp

  Công ty CP 

SXKD Sinh Phẩm 

Chẩn Đoán Y Tế 

Việt Mỹ 

 Việt Nam 5 Test        1.000 

2 Test thử nước tiểu

Urinalysis Reagent strips 

10U (Urine)

LEU/NIT/URO/PRO/PH/

BLO/SG/KET/BIL/GLU

Que thử nước tiểu 10 thông số
Hộp/100 

que

Citest Diagnostics 

Inc

DFI Co., 

Ltd –

Hàn Quốc

6 Test      10.000 

3
Băng keo có gạc vô

 trùng 200mm x 90mm

Băng keo có gạc vô 

trùng Curapor, 10x20cm

Kích cỡ 90m x 200mm, sợi polyester 

nền  không đan dệt, co giãn, keo acrylic, 

lực dính 1.1-4.3 N/cm, có miếng gạc sợi 

viscose thấm hút , kích thước 45x113 

mm phủ lớp chống dính HDPE, khả 

năng thấm hút ≥ 480 g/m2, mức thoát 

hơi nước ≥ 500 g/m2/24h, tiệt trùng 

bằng ethylene oxide

Hộp 50

 miếng, 

vô trùng

Lohmann &

 Rauscher GmbH 

Co.KG

Đức 3 Miếng           100 

4 Anti B  Anti B 
Xác định nhóm máu AB, dùng nhỏ 

tay/gel card, lọ 10ml
Lọ/10ml  Lorne  Anh 3 Lọ               8 

5 Anti AB Anti AB
Xác định nhóm máu B, dùng nhỏ 

tay/gel, card 10 ml 
 Lọ/10ml  Lorne  Anh 3 Lọ               8 

6 Anti D  Anti D 
Xác định nhóm máu Rh (-), dùng nhỏ 

tay/gel, card 10ml
Lọ/10ml  Lorne  Anh 3 Lọ               8 

7 Anti A  Anti A 
Xác định nhóm máu A, dùng nhỏ tay/gel 

card, lọ 10ml
Lọ/10ml  Lorne  Anh 3 Lọ               8 
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TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách/ Đặc tính kỹ thuật Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo TT14
ĐVT  Số lượng 

8
Heroin/Morphin Nước 

tiểu

Quick Test Heroin 

Morphine - Opiates 

(Strip 5.0)

 Phát hiện định tính sự có mặt chất gây 

nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) 

trong nước tiểu 

50 test/hộp

  Công ty CP 

SXKD Sinh Phẩm 

Chẩn Đoán Y Tế 

Việt Mỹ 

 Việt Nam 5 Test           350 

9 Test chẩn đoán Giang mai
Quick Test Syphilis 

(Strip 4.0)

 Phát hiện định tính kháng thể kháng vi 

khuẩn Giang mai trong huyết tương 

hoặc huyết thanh trong cơ thể con người. 

50 test/hộp

  Công ty CP 

SXKD Sinh Phẩm 

Chẩn Đoán Y Tế 

Việt Mỹ 

 Việt Nam 5 Test           200 

10
Test nhanh chẩn đoán 

viêm dạ dày(H.Pylori)

H.pylori Antibody Rapid 

test cassette (Whole 

Blood/Serum/Plasma)

Phát hiện kháng thể kháng H.pylori 

trong máu 

25 Test/ 

hộp

Citest Diagnostics 

Inc
Canada 3 Test        2.000 

11
Que tăm bông một đầu 

tiệt trùng (có ống nghiệm)

Que tăm bông một đầu 

tiệt trùng (có ống 

nghiệm)

Chất liệu: Que gỗ - Gòn; Que gỗ 1 đầu 

gòn,

 đựng trong ống nghiệm PP, có nhãn. 

Tiệt trùng từng ống .

Cái
Henso Medical, 

Trung Quốc

Trung

 Quốc
Cái        1.000 

12
Dung dịch khử trùng 

dụng cụ
MEGASEPT OPA Can 5L

Lavitec –

Việt Nam
Việt Nam Can 6              

13 Bơm kim tiêm nhựa 1ml

Bơm tiêm sử dụng một 

lần

Tanaphar (1ml)

4.200

cái/

Thùng

Tanaphar -

Việt Nam
Việt Nam cái 25.000     

14 Dao mổ các số

Kích cỡ: số 10, 11, 12, 15, 20 và 21 phù 

hợp với các cán dao số 3, 4 chất liệu: 

thép không gỉ, lưỡi dao

sắc mảnh, đóng gói tiệt trùng từng cái 

bằng tia Gamma

Hộp/ 100 

cái

Ribbel

 International Ltd
Ấn Độ 6 Cái        2.000 

15 Đai cột sống lưng, các cỡ Đai cột sống L3 các số

Nẹp lưng: 4 thanh nhựa PV dài 20cm, 

thun bản, bộ dán xé Velcro, mút dệt kim 

dày 2 -> 3mm, cỡ 4 -> 12

1 Cái/ gói Gia Hưng Việt Nam 5 cái             50 
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TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách/ Đặc tính kỹ thuật Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo TT14
ĐVT  Số lượng 

16

Nẹp cẳng tay ôm ngón tay 

cái

 (Trái), (Phải) các cỡ

Nẹp cẳng tay dài các số

Nẹp cẳng tay ôm ngón cái trái/ phải: 

thanh nhựa PP dài 25cm, thanh nhôm 

LA15 dài 20 -> 24cm, bộ dán xé Velcro, 

mút dệt kim loại dày 2 -> 3mm

1 Cái/ gói Gia Hưng Việt Nam 5 Cái             50 

17 Nẹp cổ cứng các số Nẹp cổ cứng các số
Nep cô cứng, bằng mút EVA, bộ dán 

lông gai, cỡ 2,3
1 Cái/ gói Gia Hưng Việt Nam 5 cái             50 

18 Đai Desault các cỡ Đai Desault các cỡ

Mút mềm có độ dai. Vải thun/vải lưới 

đảm bảo độ thông thoáng tốt. Dây thun 

có độ giãn vừa phải.

Khóa nhám velcro có độ bám chặt tốt. 

Hợp kim nhôm ≥ 90 % nhôm. Khoen 

nhựa đạt độ cứng không gãy dưới lực 

kéo của khoá nhám velcro. Simili có độ 

dày 1

Túi/cái Gia Hưng Việt Nam 5 Cái             60 

19 Giấy in Monitor sản
Giấy in Monitor sản 

Bistos BT 300

dùng được cho máy Bistos BT 300, kích 

thước: 120mm x 130m
Hộp 5 xấp

Tianjin Grandpaper

 Industrial Co.,Ltd
Trung Quốc 6 Xấp           100 

20 Nẹp cẳng tay các số Nẹp cẳng tay ngắn các cỡ

Vật liệu là vải tự dính, mút xốp, vải 

cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn 

định hình và thanh nẹp đàn hồ

Túi/cái Gia Hưng Việt Nam 5 Cái             50 

21
NẸP ĐÙI CÁC SỐ ( NẸP 

ZIMMER)
Nẹp đùi dài (Zimmer) Các size từ số 1 đến số 9 Túi/cái Gia Hưng Việt Nam 5 Cái             50 

22
Nẹp vải cẳng bàn chân 

các cỡ
Nẹp cẳng chân ngắn Nẹp vải cẳng bàn chân các cỡ Túi/cái Gia Hưng Việt Nam 5 Cái             50 

23
Nẹp vải cẳng bàn 

tay (Trái), (Phải) các cỡ

Nẹp cẳng tay dài (trái-

phải)

Nẹp cẳng bàn tay trái/ phải: thanh nhựa 

PP dài 25cm, thanh nhôm LA15 dài 20 -

> 24cm, bộ dán xé Velcro, mút dệt kim 

dài 2 -> 3mm, cỡ 1 -> 5

Túi/cái Gia Hưng Việt Nam 5 Cái             50 
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TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách/ Đặc tính kỹ thuật Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo TT14
ĐVT  Số lượng 

24
Dây nối máy bơm tiêm

điện

Dây nối bơm tiêm điện 

140cm

làm bằng nhựa y tế PVC, dài 140cm, 

túi/1 sợi. Đường kính trong: 0.9 mm, 

Đường kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối 

Luer Lock. Không có chất phụ gia 

DEHP, đã được tiệt trùng.

Túi 1 cái

Hubei Fuxin 

Medical

 Equipment Co., 

Ltd

Trung Quốc 6 cái           500 

25 Dây truyền máu Dây truyền máu

Chất liệu: Nhựa y tế, không DEHP, 

không có chất sinh nhiệt. Kích Thước: 

165cm - 180cm Đóng gói: 1 Sợi/ gói, 

Tiệt trùng bằng khí OE.

Đặc điểm: Có kim. Có lọc khí 15 µm và 

màng lọc 0,2 µm. Dây mềm dẻo, trong 

suốt dễ quan sát. Thành dây trơn nhẵn. 

Độ vát của kim bén. Khóa trơn, nhạy dễ 

sử dụng.

Túi 1 bộ

Hubei Fuxin 

Medical 

Equipment Co., Ltd

Trung Quốc 6 Bộ        1.000 

26
Kim gây tê tủy sống 

các số

Kim gây tê tủy sống các 

số

* Kim  kiêu Quincke 3 mặt vát sắc bén. 

Nguyên liệu thép không gỉ SUS 304.

* Chuôi kim trong suốt phản quang có 

nhiều rãnh

* Có cánh, Hub làm bằng vật liệu PP y 

tế, mã hóa màu theo từng kích cỡ từ 

18G đên 27G. Có các cỡ chiều dài 38 

đên150mm

* 18G( OD:1,2mm, ID: 0.8mm, độ mở 

khoang 0.84mm); 19G(, OD: 1.1mm, 

ID:0.7mm,độ mở khoang 0.67mm); 21G 

( OD: 0.8mm; ID: 0.5mm, độ mở 

khoang 0.51mm); 23G(, OD: 0,6mm, 

ID:0.3mm, độ mở khoang 0.33 ); 25G( 

OD: 0,5mm, ID:0.3mm, độ mở khoang 

0.33); 27G ( OD: 0,40mm; ID: 0.2mm,

Hộp 

100 cái

Shanghai Mekon

 Medical Devices

Trung 

Quốc
6 Cái           200 
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TT Tên hàng hóa Tên thương mại Quy cách/ Đặc tính kỹ thuật Quy cách
Hãng

 sản xuất

Nước sản 

xuất

Nhóm 

theo TT14
ĐVT  Số lượng 

27 Bao tóc phẫu
thuật

Mũ Phẫu thuật M4, dùng 

cho y tá, VT (1 cái/gói - 

100 cái/hộp) (Danameco, 

VN)

1 cái/gói
Danameco -

Việt Nam
Việt Nam Cái 2.000

28 Giấy siêu âm


Giấy in ảnh siêu âm 

ULSTAR 1100S, 

110mm x

20m (Durico, Hàn

 Quốc)

5 cuộn/

hộp

Durico -Hàn

Quốc
Hàn
Quốc Cuộn 200          

29
Khẩu trang y tế 2 lớp tiệt 

trùng móc tai
Khẩu trang 2 lớp đeo tai Khẩu trang y tế 2 lớp tiệt trùng 1 cái/gói

Danameco -

Việt Nam
Viết Nam Cái 2.000       

30
Tấm trải Nylon vô trùng 

1,2 x 2,1
Tấm trải Nylon vô trùng 1,2 x 2,1 1 cái/gói

Danameco -

Việt Nam
Việt Nam Cái 500          

31 Túi Camera

Túi Camera M6, VT (1 

cái/gói) (Danameco, 

VN)150x2,5m

1 cái/gói
Danameco -

Việt Nam
Việt Nam túi 100          

32 Kim gây tê răng nhựa Kim nha khoa
Hộp 100

cái
Nipro - Nhật Nhật cái 1.000       
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